Trường tiểu học Nguyễn Hiền
Năm học: 2019 – 2020
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ĐỀ ÔN TẬP LỚP 3

Câu 1 : Tính nhẩm

      7 x  9 = ……………...… 
                 8 x 4 = …………………
      72 :   8 = ………………..                      25 : 5 =  …………………

Câu 2 : Điền số thích hợp vào chổ chấm:
a) Số liền trước của số 400 là số ………………………..
     b) Số liền sau của số 209 là số ………………….………..

Câu 3 : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

* Số góc vuông có trong hình bên là: 
         A. 1                         B. 2
         C. 3                         D. 4

Câu 4 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống sau mỗi câu trả lời sau:
         a)  Giá trị của biểu thức 134 + 26 – 100 là  100
         b) Giá trị của biểu thức 30 + 16 : 2 là 23
Câu 5 : Điền dấu (>, < , = ) thích hợp vào chỗ chấm:
  a)            655g .................. 565g                        c)       750g + 250g .................. 1kg
  b)  500g - 40g ................... 470g                       d) 160g - 40g + 80g ................ 199g

Câu 6 :  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
       Mẹ có 46 quả cam, mẹ biếu bà 10 quả cam. Số quả cam còn lại mẹ xếp đều vào 6 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy quả cam?

  A. 4 quả cam

B. 5 quả cam
       C. 6 quả cam
         D. 7 quả cam
Câu 7 : Đặt tính rồi tính.
 a)  425 + 5361                                   
          b)  9516 – 224 
	
	
	

	
	
	

	
	
	


               c) 2429 - 1526             


  d)   2705 + 429 
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Câu 8: Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng 15cm, chiều dài hơn chiều rộng 5cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó?
	

	

	

	

	


Câu 9:  Tìm y
       a)  120 : y  =   80 - 78                                                b) 430 -  y  =   215
	

	

	


Câu 10 : Có 3 tổ công nhân. Tổ Một có số công nhân gấp đôi tổ Hai, Tổ Ba có số công nhân bằng 
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 số công nhân tổ Một. Biết tổ Hai có 15 công nhân. Hỏi cả 3 tổ có bao nhiêu công nhân?
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Câu 1: (1 điểm)

	Viết số
	Đọc số

	7054
	…………………………………………………………….

	
	Năm mươi hai nghìn tám trăm linh ba

	9140
	……………………………………………………………..

	
	Sáu mươi nghìn năm trăm linh hai

	1278
	…………………………………………………………….


Câu 2: (1 điểm)


Viết các số: 6034, 6130, 4876, 5914, 6204. 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn………………………………………………….

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé…………………………………………………

Câu 3: (1 điểm)


Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) Giá trị của biểu thức: 9795 – 1609 x 4 là:

A. 2539 

B.   259 

C.   3359 

D.   2259

b) Kết quả của phép tính 80704 : 8 là:

A. 1088 

B. 10808 

C.  1880 

D. 10088

Câu 4: Tính nhẩm: (1 điểm)

2000 x 2 + 600 = 

                    9900 – 500 = 


6000 + 2500     = 



3000 : 3 : 2 =

Câu 5: (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

   a. 267 + 4285 
          b. 208 x 6                 c. 8905 – 6582                  d. 235 : 7

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Câu 6: (1 điểm)

Một nhà hát tổ chức biểu diễn, buổi đầu bán được 258 vé, buổi sau bán được gấp đôi số vé buổi đầu. Hỏi tổng số vé bán cả hai buổi là bao nhiêu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: (1 điểm)


Một quyển vở giá 2700 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng:

	Số quyển vở


	2 quyển
	5 quyển
	9 quyển
	10 quyển

	Thành tiền
	
	
	
	


Câu 8: (1 điểm)


Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 172m, chiều rộng bằng ¼ chiều dài.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: (1 điểm) Hình vẽ có số hình tam giác và tứ giác là: 
	         A. 7 tam giác, 6 tứ giác

         B. 7 tam giác, 5 tứ giác. 


         C. 7 tam giác, 7 tứ giác.

         D. 6 tam giác, 5 tứ giác                                    
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ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT ( ĐỌC HIỂU)
Môn : Tiếng Việt lớp 3

Tình bạn

          Tối hôm ấy, mẹ đi vắng, dặn Cún trông nhà, không được đi đâu. Chợt Cún nghe có tiếng kêu ngoài sân:

· Cứu tôi với!

          Thì ra Cáo già đã tóm được Gà con tội nghiệp.

           Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con. Cún nảy ra một kế. Cậu đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà con để chạy thoát thân. Móng vuốt của Cáo cào làm Gà con bị thương. Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi. Bác sĩ nhanh chóng băng bó vết thương cho Gà con. Gà con run rẩy vì lạnh và đau, Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho  bạn. Thế là Gà con được cứu sống. Về nhà, Cún kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ liền xoa đầu Cún, khen:

· Con đúng là Cún con dũng cảm! Mẹ rất tự hào về con!

                                                                              Theo Mẹ kể con nghe
Theo Mẹ kể con nghe
1. Đọc thầm và làm bài tập: 

khoanh tròn vào các chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu :
1. Thấy Gà con bị Cáo già bắt, Cún con đã làm gì? 
A. Cún con đứng nép vào cánh cửa quan sát.

B. Cún con không biết làm cách nào vì Cún rất sợ Cáo.

C. Cún nảy ra một kế là đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân.

2. Vì sao Cáo già lại bỏ Gà con lại và chạy thoát chân? 
A. Vì Cáo nhìn thấy Cún con.

B. Vì Cáo già rất sợ sư tử.

C. Vì Cáo già rất sợ Cún con.

3. Thấy Gà con đã bị thương, Cún con đã làm những gì để cứu bạn? 
A. Cún ôm gà con, vượt đường xa, đêm tối để tìm bác sĩ Dê núi.

B. Cún cởi áo của mình ra đắp cho bạn.
C. Cún con sợ Cáo và không làm gì để cứu bạn.
4. Trong câu: “Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn.” Thuộc mâu câu gì?
A. Ai - làm gì?                   B. Ai - thế nào?               C. Ai - là gì?

5. Viết lại một câu trong bài đọc trên có sử dụng biện pháp nhân hóa

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Qua câu chuyện trên, em thấy Cún con là người như thế nào? 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Viết một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về Cún con trong bài.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Câu chuyện trên muốn khuyên chúng ta điều gì? 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Đặt dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây: 
a/ Mùa thu đến làm cho bầu trời thêm xanh cánh đồng thêm rực rỡ

b/ Với bao nhiêu quần áo đẹp mùa xuân như một người mẫu thời trang.
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